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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # #

1 1

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các
động tác trong bài tập thể dục theo hiệu
lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết
thúc động tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập
thể dục

Bài 7:
- Hô hấp: gà gáy
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang ngang
- Lưng, bụng:Quay người sang bên
- Chân:Nâng cao chân, gập gối
- Bật:Bật về các phía

TDS TDS TDS TG

2 9

Giữ được thăng bằng cơ thể, không làm
rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế

thể dục

Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m
x 0,35m) đầu đội túi cát

HĐH: "Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x
0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát"

HĐ
H HĐNT HĐN

T

HĐNT: Gánh gạo qua cầu HĐ
NT TG

3 16
Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối
hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua
2-3 chướng ngại vật

Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật HĐNT:Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật HĐ
NT HĐNT TG

4 19

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp
nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận
động bò trong đường zic zăc (có 7 điểm
zic zắc, mỗi điểm cách nhau 1,5m) đúng

yêu cầu

Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm, mỗi
điểm cách nhau 1,5m

HĐH: Bò trong đường zic zăc qua 7 điểm, mỗi
điểm cách nhau 1,5m HĐH



4 19

HĐNT: bò theo bản đồ truy tìm kho báu HĐN
T TG

5 46
Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm và lựa
chọn được một số thực phẩm khi gọi tên

nhóm
Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm VS-AN: Trò chuyện với trẻ về các nhóm thực

phẩm chế biến trong một bữa ăn
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN TG

6 52 Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn
có lợi/có hại cho sức khỏe

Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con
người

VS-ĂN: Trò chuyện với trẻ về cách lựa chọn
ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức

khỏe

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN TG

7 53
Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn
chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn,

không vừa nhai vừa nói,…)
Thói quen ăn uống tốt/không tốt

VS-ĂN: Trò chuyện với trẻ về những thói quen
ăn uống tốt và không tốt: Không vừa nhai vừa
nói, nhặt cơm rơi vãi vào đĩa, hắt hơi thì phải

che tay...

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN TG

8 56

Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Có
thói quen tự đánh răng và xúc miệng
nước muối hàng ngày hàng ngày

(MTBS)

Rèn luyện kỹ năng đánh răng, xúc miệng
nước muối

VS-ĂN: Thực hành kỹ năng đánh răng, Rèn
luyện kĩ năng xúc miệng nước muối

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN BS

9 64 Có một số thói quen tốt trong vệ sinh,
phòng bệnh Giữ vệ sinh thân thể  VS-ĂN: Thực hành một số kỹ năng vệ sinh cơ

thể và phòng bệnh khi giao mùa
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN TG

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # #

10 83
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình
phát triển và điều kiện sống của một số

loại con vật, cây, hoa ,quả

Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát
triển và điều kiện sống của một số con vật

HĐH: Con vật bé yêu HĐ
H HĐNT

tt tt
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10 83
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình
phát triển và điều kiện sống của một số

loại con vật, cây, hoa ,quả

Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát
triển và điều kiện sống của một số con vật

Bài 14.1: Nhận biết các giai đoạn phát triển của
rùa ( Montessori) HĐC BS

Bài 14.2: Nhận biết các giai đoạn phát triển của
rùa đối chiếu thẻ hình- thẻ từ ( Montessori) HĐG BS

bài 14.3: Vòng đời của rùa xếp theo hàng ngang
( Montessori) HĐG BS

bài 14.4: Vòng đời của rùa xếp theo vòng tròn (
Montessori) HĐG BS

Bài 15: Giới thiệu động vật có xương sống và
không có xương sống ( Montessori) HĐC BS

HĐG: Trò chơi thú cưng ngộ nghĩnh HĐ
G TG

HĐH:  động vật sống dưới nước HĐH

HĐG: Trò chơi  nối con vật và môi trường sống HĐG TG

tt tt
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10 83
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình
phát triển và điều kiện sống của một số

loại con vật, cây, hoa ,quả

Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát
triển và điều kiện sống của một số con vật

HĐH:  côn trùng HĐH

Bài 11: dấu vết của các con vật ( Montessori) HĐ
G BS

Bài 12.1: Nhận biết các giai đoạn phát triển của
bướm ( Montessori) HĐC BS

Bài 12.2: Nhận biết các giai đoạn phát triển của
bướm đối chiếu thẻ hình- thẻ từ ( Montessori) HĐG BS

bài 12.3: Vòng đời của bướm xếp theo hàng
ngang ( Montessori) HĐG BS

bài 12.4: Vòng đời của bướm xếp theo vòng
tròn ( Montessori) HĐG BS

HĐNT: Vẽ bộ sưu tập côn trùng HĐN
T

Nhận biết động vật chân khớp

Bài 21.1: Nhận biết động vật chân khớp loại 8
chân ( Montessori) HĐC BS

tt tt
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10 83
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình
phát triển và điều kiện sống của một số

loại con vật, cây, hoa ,quả

Nhận biết động vật chân khớp

Bài 21.2: Nhận biết động vật chân khớp loại 6
chân ( Montessori) HĐG BS

Bài 21.3: Nhận biết động vật chân khớp với cá
loại giáp xác ( Montessori) HĐG BS

Bài 21.4: Đối chiếu thẻ hình- thẻ từ (
Montessori) HĐG BS

Bài 21.5: Phân loại động vật chân khớp (
Montessori) HĐG BS

Nhận biết động vật thân mềm

Bài 22.1: Nhận biết động vật thân mềm (
Montessori) HĐG BS

Bài 22.2: Đối chiếu thẻ hình thẻ từ động vật
thân mềm ( Montessori) HĐG BS

Bài 24: Ghép hình động vật có đáp án (
Montessori)

HĐ
G BS

Bài 25: Ghép hình động vật ko đáp án (
Montessori)

HĐ
G BS
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10 83
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình
phát triển và điều kiện sống của một số

loại con vật, cây, hoa ,quả

Nhận biết động vật thân mềm

Bài 26: Nhận biết các bộ phận của con vật (
Montessori)

HĐ
G BS

Bài 27: Vẽ đường viền các bộ phận của con vật (
Montessori)

HĐ
G BS

Bài 28: Gắn thẻ từ vào các bộ phận HĐ
G

Bài 29: nhận biết các bộ phận trên thẻ (
Montessori)

HĐ
G BS

Bài 30: Đối chiếu thẻ hình- thẻ từ ( Montessori) HĐ
G BS

Bài 31: Trò chơi gián điệp ( Montessori) HĐG BS

Bài 32: Gắn thẻ hình với thẻ tư ( Montessori) HĐG BS

Bài 33: Gắn thẻ mô tả với thẻ hình ( Montessori) HĐG BS

tt tt
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10 83
Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình
phát triển và điều kiện sống của một số

loại con vật, cây, hoa ,quả

Nhận biết động vật thân mềm

Bài 34: Đặt tên bộ phận vào ô trống trong thẻ
mô tả ( Montessori) HĐG BS

Bài 35: Thẻ mô tả chỉ có tên ( Montessori) HĐG BS

11 84

 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả, con
vật theo 2 - 3 dấu hiệu

So sánh, phân loại  con vật theo 2-3 dấu
hiệu

HĐG: So sánh, phân loại  con vật theo 2-3 dấu
hiệu

HĐ
G TG

Bài 1: Khám phá động vật ở môi trường bên
ngoài ( Montessori)

HĐ
NT BS

Bài 2: Khám phá động vật ở môi trường bên
trong lớp học ( Montessori)

HĐ
G BS

Bài 3: Bàn tự nhiên ( Montessori) HĐG BS

Bài 4: Phân biệt sinh vật và ko phải sinh vật (
Montessori) HĐC BS

Bài 5: Phân biệt động vật và thực vật (
Montessori)

HĐ
G BS

Bài 6: Phân biệt động vật, thực vật và khoáng
vật ( Montessori) HĐC BS

Bài 7: phân loại động vật theo môi trường sống (
Montessori) HĐG BS

Bài 8: Phân loại động vật theo thức ăn, theo đặc
điểm cấu tạo ( Montessori)

HĐ
G BS

tt tt
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 Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả, con
vật theo 2 - 3 dấu hiệu

So sánh, phân loại  con vật theo 2-3 dấu
hiệu

Bài 9: xếp các con vật với đặc điểm tương ứng (
Montessori) HĐG BS

Bài 10: Phân loại theo đặc điểm sinh sản (
Montessori) HĐG BS

Nhận biết các lớp động vật

Bài 16.1: Nhận biết các con vật thuộc lớp cá (
Montessori) HĐG BS

bài 16.2: So sánh thẻ hình thẻ từ ( Montessori) HĐG BS

Bài 16.3: đối chiếu thẻ hình- thẻ từ (
Montessori) HĐG BS

Phân loại các lớp động vật

Bài 17: Phân loại lớp thú và nhóm chim (
Montessori) HĐ

G BS

Bài 18: Phân loại lớp thú, nhóm chim và bò sát (
Montessori)

HĐ
G BS

Bài 19: Phân loại nhóm cá và nhóm lưỡng cư (
Montessori)

HĐ
G BS

Bài 20: Phân loại nhóm cá, chim, bò sát, thú,
chim ( Montessori)

HĐ
G BS

Phân loại động vật chân khớp và động vật
thân mềm

Bài 23: Phân loại động vật chân khớp và động
vật thân mềm ( Montessori) HĐG BS

tt tt
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12 85 Biết thói quen và nhu cầu của một số con
vật gần gũi Thói quen và nhu cầu của một số con vật

ĐTT: Trò chuyện về thói quen và nhu cầu của
một số con vật
Trò chơi con vật cần gì

ĐTT

HĐG: Trò chơi con vật cần gì
HĐ
G HĐG

ĐTT: Thói quen và nhu cầu của một số con vật ĐTT ĐTT ĐTT

ĐTT: Trò chơi con vật cần gì ĐTT ĐTT ĐTT

13 94 Có hiểu biết có bản về quả địa cầu
(Montessori) Có hiểu biết có bản về quả địa cầu Bài 4.5: Quả địa cầu màu: Nhận biết 5 đại

dương  ( Montessori) HĐC BS

14 101 Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm
vi 10, đếm và nói kết quả

Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách
khau và đếm

HĐH:  Thêm bớt trong phạm vi 8 HĐG

HĐG: Chơi tạo nhóm trong phạm vi 8, thêm bớt
trong phạm vi 8 HĐG

tt tt
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14 101 Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm
vi 10, đếm và nói kết quả

Gộp các nhóm đối tượng bằng các cách
khau và đếm

HĐNT: Thi đua đếm đồ chơi ở sân trường trong
phạm vi 8

HĐN
T

15 103

Trẻ biết tên các lớp số tự nhiên: đơn vị,
chục, trăm, nghìn  (Montessori)

Trẻ biết tên các lớp số tự nhiên: đơn vị,
chục, trăm, nghìn

Bài 20: Nhận biết lớp số tự nhiên ( Montessori) HĐC BS

Bài 21: Nhận biết lớp số tự nhiên bằng vật cụ
thể ( Montessori) HĐG BS

Bài 22: Nhận biết lớp số tự nhiên kết hợp với
thẻ ( Montessori) HĐG BS

Bài 23: Nguy cơ của con số 9 ( Montessori) HĐC BS

Bài 24: Giới thiệu thẻ số lớn ( Montessori) HĐC BS

Bài 25: Trò chơi trao đổi ( Montessori) HĐG BS

tt tt
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16 110
Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con
số được sử dụng trong cuộc sống hằng
ngày

#
HĐH:  Nhận biết ý nghĩa các con số được sử
dụng trong cuộc sống hằng ngày (số tuổi, số

nhà, biển số xe, số điện thoại,…)
HĐH HĐG

17 112
Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối
tượng (ABCD, AABB, ABBA) và tiếp tục

thực hiện sao chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp
xếp theo quy tắc  (ABCD, AABB, ABBA)

HĐNT: Trò chơi So sánh, phát hiện quy tắc sắp
xếp và sắp xếp theo quy tắc

HĐ
NT HĐNT

HĐNT: Chơi sắp xếp theo quy tắc bạn trai bạn
gái

HĐN
T

18 115

Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong
và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng).
Nhận ra mối liên quan giữa kích thước
của đối tượng(VD: So sánh kích thước
các đối tượng. Sắp xếptheo trình tự từ
cao đến thấp, từ to đến nhỏ, từdài đến
ngắn, từ nặng đến nhẹ và ngược lại.)
(MTBS)

Nhận biết to, nhỏ sử dụng cảm giác Bộ trụ có núm 2  ( Montessori) HĐG BS

117
Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống,
khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ,
khối vuông và khối chữ nhật

Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông,
khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các
khối hình đó trong thực tế

HĐH: Nhận biết, gọi tên khối cầu,  khối trụ và
nhận dạng các khối hình đó trong thực tế

HĐ
H HĐG HĐG

tt tt
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19 120 Giới thiệu về các hình. Chứng minh hình
thoi được tạo bời 1 phần của hình lục giác

Giới thiệu về các hình. Chứng minh hình
thoi được tạo bời 1 phần của hình lục giác

Hộp lục giác lớn 1 (Montessori) HĐC BS

Hộp lục giác lớn 2 (Montessori) HĐC BS

20 139

Kể được một số địa điểm công cộng gần
gũi nơi trẻ sống Một số địa điểm công cộng gần gũi ĐTT: Trò chuyện về Một số địa điểm công cộng

gần gũi ĐTT ĐTT ĐTT TG

HĐG: Vẽ đặc điểm của một số địa điểm công
cộng gần gũi

HĐ
G HĐG TG

21 141 Kể được tên và hoạt động nổi bật của một
số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương

Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội,
sự kiện văn hóa địa phương

ĐTT: khám phá ngày bận rộn nhất trong năm
của ông già Noel ĐTT

HĐC: Thảo luận về lễ giáng sinh HĐC TG

HĐG: Lập bảng các hoạt động trong ngày giáng
sinh , vẽ tranh về giáng sinh HĐG TG

ĐTT: Trò chuyện về ngày giáng sinh ĐTT TG

LH: Lễ giáng sinh LH TG

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT
TRIỂN NGÔN NGỮ

# # # #

tt tt
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Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi, chủ đề thực hiện

HĐH: Nghe kể truyện: "Cáo và gà trống"
( Rèn kĩ năng nghe, hiểu và sử dụng câu mở
rộng)

HĐ
H

23 153 Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm
cuối gần giống nhau và các thanh điệu

Phát âm các âm đầu và tìm các từ có âm đầu
giống nhau Bài 23: Túi âm thanh 2 (Montessori) HĐC BS

Trẻ làm quen với từ láy Bài 37: Giai điệu và vận điệu 3 (Montessori) HĐG BS

24 154 Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động,
đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh

Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc
điểm phù hợp với ngữ cảnh

ĐTT: Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng   các
từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm phù hợp với

ngữ cảnh
ĐTT ĐTT ĐTT TG

25 160

Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp với ngôn
ngữ cơ thể khi đóng vai các nhân vật trong

truyện
Đóng kịch HĐH:  Đóng kịch: "Cáo và gà trống"

( rèn cho trẻ sử dụng ngôn ngữ biểu cảm) HĐH

Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp với ngôn
ngữ cơ thể khi đóng vai các nhân vật trong

truyện
Đóng kịch HĐG: Ôn đóng kịch: "Cáo và gà trống" HĐG TG

Sử dụng ngôn ngữ nói kết hợp với ngôn
ngữ cơ thể khi đóng vai các nhân vật trong

truyện
Đóng kịch HĐG: Đóng kịch góc sách truyện HĐG TG

tt tt
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Nhận dạng các chữ cái "……." trong bảng
chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

HĐH: Làm quen nhóm chữ cái " g, y"
Trò chơi: túi chữ kì diệu HĐH

Nhận dạng các chữ cái "……." trong bảng
chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa HĐG: Trò chơi chữ cái " g, y" HĐG

HĐG: Ôn chữ cái và tô màu chữ cái  " g, y"
rỗng HĐG TG

HĐG: Các trò chơi với chữ cái " g, y" HĐG TG

HĐNT: Chơi chữ cái biến hình; các trò chơi với
chữ cái " g, y" HĐNT HĐN

T TG

Nhận dạng 1 số từ tiếng anh đơn giản Nhận dạng 1 số từ tiếng anh đơn giản theo chủ
đề

27 175
Trẻ làm quen vơi cách đọc âm tiếng việt
và phân biệt các âm theo khả năng của

trẻ  (Montessori)

Củng cố bảng chữ cái về cách đọc âm và
phân biệt

Bài 19: Bảng chữ cái rời (Montessori) HĐC BS

Bài 20: Chữ cái nhám kết hợp với vật cụ thể mở
mắt (Montessori) HĐC BS

Bài 21: Chữ cái nhám kết hợp với vật cụ thể bịt
mắt (Montessori) HĐG BS

tt tt
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27 175
Trẻ làm quen vơi cách đọc âm tiếng việt
và phân biệt các âm theo khả năng của

trẻ  (Montessori)

Củng cố bảng chữ cái về cách đọc âm và
phân biệt

Bài 28: Rối tất 2 (Montessori) HĐ
G BS

28 176 Làm quen với việc ghép vần tiếng việt
theo khả năng  (Montessori)

Trẻ biết cách ghép vần tiếng việt theo khả
năng

Bài 32.4: Ghép vần ua, ưa (Montessori) HĐG BS

Bài 32.5: Ghép vần an, ăn, ân (Montessori) HĐG BS

Bài 32.6: Ghép vần en, ên, in un (Montessori) HĐG BS
IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ

NĂNG XÃ HỘI
# # # #

29 213 Thích chăm sóc cây, con vật Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối

HĐH:  Bảo vệ, chăm sóc con vật HĐH TG

HĐNT: Thực hành chăm sóc con vật HĐNT TG

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT
TRIỂN THẨM MỸ

# # # #

30 216

Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám
phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử
dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi
nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản
nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật,
hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống
và tác phẩm nghệ thuật

Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần
gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự
vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống
và tác phẩm nghệ thuật

ĐTT: Trẻ nghe các bài hát về chủ đề động vật ĐTT ĐTT ĐTT TG

tt tt
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31 218

Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các
từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình
trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình
dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác
phẩm tạo hình LH:  Ngày hội nghệ thuật "………….." LH TG

221

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn
cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử

chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc
thái, tình cảm của bài hát HĐH:  Hát bài: Chú ếch con HĐH

32 222

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù
hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản
nhạc với các hình thức (vận động minh

họa, múa)

Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp
điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài

hát, bản nhạc

HĐH:  Vận động minh họa theo lời bài hátcon
chim vành khuyên

HĐ
H

33 226
Biết phối hợp các kĩ năng  gấp, cắt, xé dán
để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa,

bố cục cân đối

gấp, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hoa, bố cục cân đối

HĐH:   xé dán  đàn cá
( Rèn kĩ năng gấp và xé lượn cung) HĐH

HĐG:   xé dán  đàn cá HĐG TG

tt tt
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33 226
Biết phối hợp các kĩ năng  gấp, cắt, xé dán
để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa,

bố cục cân đối

gấp, cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hoa, bố cục cân đối HĐH:  gấp con vật

( rèn kĩ năng gấp chéo góc) HĐH

HĐG:  gấp con vật HĐG

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 10 9 10
                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 6 9 10
                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã
hội

0 2 0

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ
đề 55 54 59

Trong đó: - Đón trả trẻ 7 6 8
                 - Thể dục sáng 1 1 1
                 - Hoạt động góc 24 24 26
                 - Hoạt động ngoài trời 6 7 6
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 6 6 6
                 - Hoạt động chiều 6 5 5
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 2
                 - Hoạt động học 5 5 5
                          Chia ra:   + Giờ thể chất 1 0 1
                                         + Giờ nhận thức 2 2 1
                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1 1

tt tt
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                                             + Giờ TC-KNXH 0 1 0
                                             + Giờ thẩm mỹ 1 1 2

NGỪI DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hường

GIÁO VIÊN

Bùi Thị Huyên

Bùi Thị Thu

tt tt

Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề động vật CHỦ ĐỀ:
"ĐỘNG VẬT"

Ghi chú
về sự
điều
chỉnh
(nếu có)

Nhá
nh
1

Nhánh
2

Nhán
h
3

Nôn
g trại
vui
vẻ

động
vật
sống
dưới
nước

côn
trùngMục tiêu Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề



tt tt
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